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1 CTG NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM 3.723.404.556   10% 100,00%

2 EIB NGÂN HÀNG TMCP XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM 1.229.432.904   70% 57,26%

3 DHG CTCP DƯỢC HẬU GIANG 87.154.200        60% 100,00%

4 HT1 CTCP XI MĂNG HÀ TIÊN 1 317.952.000      20% 100,00%

5 MPC CTCP TẬP ĐOÀN THỦY SẢN MINH PHÚ 68.462.850        35% 100,00%

6 VCF CTCP VINACAFÉ BIÊN HÒA. 26.579.135        35% 100,00%

7 BMP CTCP NHỰA BÌNH MINH 45.478.480        50% 100,00%

8 VHC CTCP VĨNH HOÀN 92.403.943        40% 100,00%

9 PNJ CTCP VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ PHÚ NHUẬN ( PNJ ) 75.596.326        60% 100,00%

10 VNS CTCP ÁNH DƯƠNG VIỆT NAM 56.549.516        50% 100,00%

11 CTD CTCP XÂY DỰNG COTEC 42.133.344        40% 100,00%

12 DIG TỔNG CTCP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG 178.743.620      40% 100,00%

13 SJS CTCP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ & KCN SÔNG ĐÀ 99.041.940        50% 100,00%

14 PAN CTCP XUYÊN THÁI BÌNH 60.543.748        35% 100,00%

15 PHR CTCP CAO SU PHƯỚC HÕA 78.490.047        30% 100,00%

16 NLG CTCP ĐẦU TƯ NAM LONG 121.013.523      15% 100,00%

17 PGD CTCP PHÂN PHỐI KHÍ ÁP THẤP DẦU KHÍ ViỆT NAM 59.999.045        50% 100,00%

18 VSC CTCP TẬP ĐOÀN CONTAINER VIỆT NAM 34.374.941        95% 100,00%

19 PDR CTCP PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN PHÁT ĐẠT 130.200.000      25% 100,00%

20 TRA CTCP TRAPHACO 24.673.300        60% 100,00%

21 HDG CTCP TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ 65.153.584        40% 100,00%

22 DVP CTCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CẢNG ĐÌNH VŨ 40.000.000        30% 100,00%

23 SBT CTCP  BOURBON TÂY NINH 143.506.160      35% 100,00%

24 DPR CTCP CAO SU ĐỒNG PHÖ 40.124.790        40% 100,00%

25 SAM CTCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN SACOM 130.798.432      90% 100,00%

26 TCM CTCP DỆT MAY - ĐẦU TƯ - THƯƠNG MẠI THÀNH CÔNG 49.099.501        55% 100,00%

27 PET TÔNG CTCP DỊCH VỤ TỔNG HỢP DẦU KHÍ 69.842.000        75% 100,00%

28 TBC CTCP THỦY ĐIỆN THÁC BÀ 63.500.000        15% 100,00%

29 KDH CTCP ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH NHÀ KHANG ĐIỀN 75.000.000        55% 100,00%

30 AGR CTCP CK NH NÔNG NGHIỆP VÀ PT NÔNG THÔN VIỆT NAM 211.199.953      25% 100,00%

31 BCI CTCP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG BÌNH CHÁNH 72.267.000        40% 100,00%

32 PXS CTCP KẾT CẤU KIM LOẠI VÀ LẮP MÁY DẦU KHÍ 50.000.000        40% 100,00%

33 JVC CTCP THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NHẬT 112.500.171      70% 100,00%

34 TLG CTCP TẬP ĐOÀN THIÊN LONG 26.792.426        30% 100,00%

35 BMI TỔNG CTCP BẢO MINH 75.500.000        30% 100,00%

36 SII CTCP ĐẦU TƯ HẠ TẦNG BẤT ĐỘNG SẢN SÀI GÕN 58.370.000        20% 100,00%

37 QCG CTCP QUỐC CƯỜNG GIA LAI 130.003.860      55% 100,00%

38 NSC CTCP GIỐNG CÂY TRỒNG TRUNG ƯƠNG 15.295.000        40% 100,00%

39 SJD CTCP THỦY ĐIỆN CẦN ĐƠN 40.999.150        50% 100,00%

40 DQC CTCP BÓNG ĐÈN ĐIỆN QUANG 26.378.734        60% 100,00%

41 NBB CTCP ĐẦU TƯ NĂM BẢY BẢY 58.181.800        70% 100,00%

42 DMC CTCP XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ DOMESCO 26.713.797        20% 100,00%

43 DXG CTCP DỊCH VỤ VÀ XÂY DỰNG ĐỊA ỐC ĐẤT XANH 100.642.000      50% 100,00%

44 FCN CTCP KỸ THUẬT NỀN MÓNG VÀ CÔNG TRÌNH NGẦM FECON 45.722.854        75% 100,00%

45 HQC CTCP TƯ VẤN – THƯƠNG MẠI – DỊCH VỤ
ĐỊA ỐC HOÀNG QUÂN 200.000.000      50% 100,00%
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46 TDC CTCP KINH DOANH VÀ PHÁT TRIỂN BÌNH DƯƠNG 100.000.000      40% 100,00%

47 IMP CTCP DƯỢC PHẨM IMEXPHARM 26.311.486        65% 100,00%

48 HHS CTCP ĐẦU TƯ DỊCH VỤ HOÀNG HUY 57.364.241        45% 100,00%

49 CNG CTCP CNG VIỆT NAM 26.999.673        45% 100,00%

50 BIC TÔNG CTCP BẢO HIỂM NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ 
PHÁT TRIỂN VIỆT NAM 76.229.982        25% 100,00%

51 TMS CTCP TRANSIMEX-SAIGON 23.073.824        40% 100,00%

52 TRC CTCP CAO SU TÂY NINH 29.125.000        40% 100,00%

53 VTF CTCP THỨC ĂN CHĂN NUÔI VIỆT THẮNG 41.812.781        20% 100,00%

54 NTL CTCP PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ TỪ LIÊM 60.989.950        80% 100,00%

55 TAC CTCP DẦU THỰC VẬT TƯỜNG AN 18.980.200        50% 100,00%

56 VIP CTCP VẬN TẢI XĂNG DẦU VIPCO 63.993.400        45% 100,00%

57 SSC CTCP GIỐNG CÂY TRỒNG MIỀN NAM 14.930.955        20% 100,00%

58 HBC CTCP XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH ĐỊA ỐC HÕA BÌNH 53.396.077        55% 100,00%

59 BTP CTCP NHIỆT ĐIỆN BÀ RỊA 60.485.600        20% 100,00%

60 TTF CTCP TẬP ĐOÀN KỸ NGHỆ GỖ TRƯỜNG THÀNH 100.066.636      50% 100,00%

61 OPC CTCP DƯỢC PHẨM OPC 19.285.102        60% 100,00%

62 TLH CTCP TẬP ĐOÀN THÉP TIẾN LÊN 80.685.688        60% 100,00%

63 PGC CTCP GAS PETROLIMEX 50.284.150        50% 100,00%

64 BHS CTCP ĐƯỜNG BIÊN HÕA 62.994.918        40% 100,00%

65 HRC CTCP CAO SU HÒA BÌNH 17.260.976        40% 100,00%

66 PGI TỔNG CTCP BẢO HIỂM PETROLIMEX 69.577.348        20% 100,00%

67 NHS CTCP ĐƯỜNG NINH HÕA 60.750.000        30% 100,00%

68 ANV CTCP NAM VIỆT 65.605.250        30% 100,00%

69 LIX CTCP BỘT GIẶT LIX 21.600.000        45% 100,00%

70 PAC CTCP PIN ẮC QUY MIỀN NAM 26.625.031        45% 100,00%

1 DLG CTCP TẬP ĐOÀN ĐỨC LONG GIA LAI 149.253.508      80% 100,00%

2 BBC CTCP BIBICA 15.420.782        15% 100,00%

3 BSI CTCP CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG 
ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM 86.500.000        15% 100,00%

4 VHG CTCP ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT VIÊT HÀN 75.000.000        100% 100,00%

5 ASM CTCP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SAO MAI TỈNH AN GIANG 107.287.740      75% 100,00%

6 EVE CTCP EVERPIA VIỆT NAM 27.507.218        75% 100,00%

7 TDH CTCP PHÁT TRIỂN NHÀ THỦ ĐỨC 41.965.462        85% 100,00%

8 SBA CTCP SÔNG BA 60.288.331        60% 100,00%

9 PTB CTCP PHÚ TÀI 12.000.646        50% 100,00%

10 VTO CTCP VẬN TẢI XĂNG DẦU VITACO 78.866.666        45% 100,00%
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